
DANH SÁCH 

Các cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được tặng 

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
______________________________________ 

 
 

1. Ông Đinh Quang Minh - Trưởng Phòng Nghệ thuật dân gian, Trung tâm 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;  

2. Ông Phạm Thái Bình - Cán bộ Phòng Nghệ thuật dân gian, Trung tâm 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Bà Thái Thị Cúc Phương - Cán bộ Phòng Nghệ thuật Quần chúng, Trung 

tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Ông Trần Văn Sơn - Nghệ nhân đờn Kìm, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, 

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Bà Lê Thị Phương Thảo - Nghệ nhân ca, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Trung 

tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

6. Bà Phan Thị Thu - Nghệ nhân ca, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Trung tâm 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Bà Nguyễn Thị Nhàn - Nghệ nhân hát Chầu Văn, Câu lạc bộ Âm nhạc 

dân tộc “Hương sắc 3 miền”, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

8. Ông Vũ Viết Hậu - Nghệ nhân Múa Bóng rỗi Nam Bộ, Câu lạc bộ Âm 

nhạc dân tộc “Hương sắc 3 miền”, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

9. Bà Trần Thị Cẩm Thủy - Nghệ nhân đờn Tranh, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, 

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Vanh - Nghệ nhân hát Ví dặm Nghệ Tĩnh, Câu 

lạc bộ Âm nhạc dân tộc “Hương sắc 3 miền”, Trung tâm Văn hóa Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

11. Ông Phan Minh Đức - Nghệ nhân ca, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Trung 

tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Bà Mai Thanh Mai - Nghệ nhân ca, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Trung tâm 

Văn hóa Thành phố  Hồ Chí Minh; 

13. Bà Trần Thị Thu Vân - Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Ông Trịnh Văn Thu - Nhạc công, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Ông Tạ Thanh Tùng - Nhạc công, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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16. Bà Lư Thị Hồng Lan - Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

17. Ông Lê Đình Tân - Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

18. Bà Hoàng Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Trung tâm Tổ chức 

biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

19. Ông Nguyễn Văn Hùng - Di sản viên, Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm,  

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh; 

20. Bà Đào Thị Quê - Di sản viên, Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng 

Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Bà Huỳnh Thị Hải Âu - Phó Giám đốc, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

22. Bà Võ Thị Kim Thơ - Phó Trưởng Đoàn múa, Nhà hát Ca múa nhạc  

dân tộc Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Ông Nguyễn Phúc Song Sanh - Nhân viên, Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

24. Bà Phan Ngọc Thảo - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

25. Bà Hà Thúy Phân - Ủy viên Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

26. Bà Lư Bích Nhàn - Ủy viên Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

27. Ông Lương Hiệp - Phó Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Ông Giang Hữu - Ủy viên Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

29. Bà Lưu Nhường Gian - Nhân viên Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

30. Bà Dương Ngọc Lộ - Nhân viên Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An,   

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

31. Ông Trịnh Ngọc - Trưởng Ban Quản trị Hội quán Sùng Chính, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

32. Ông Huỳnh Hồng Xinh - Phó Trưởng Ban thường trực Hội quán Sùng Chính, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

33. Ông Huỳnh Hai - Chánh Văn phòng Hội quán Sùng Chính, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

34. Bà Trịnh Hồng Sang - Ủy viên Ban Quản trị Hội quán Ôn Lăng, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 



 

 
3 

35. Ông Hà An Huy - Ủy viên Ban Quản trị Hội quán Ôn Lăng, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

36. Ông Vương Quan Thiền - Trưởng Ban Quản trị Hội đình Minh Hương 

Gia Thạnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

37. Ông Mai Hà Xuân - Phó Trưởng Ban Quản trị Đình Minh Hương Gia Thạnh, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

38. Ông Phan Văn Phúc - Phó Trưởng Ban Quản trị Đình Minh Hương Gia Thạnh, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

39. Bà Lê Thị Vân Anh - Huấn luyện viên môn thể dục Aerobic, Trung tâm 

Thể dục Thể thao Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

40. Ông Lê Tấn Danh - Giáo viên thể dục, Trường Trung học cơ sở Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

41. Bà Lê Thị Vui - Giáo viên thể dục, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 

Quận 5, Thành phố  Hồ Chí Minh; 

42. Ông Hồ Việt Cường - Trưởng bộ môn Đá cầu - Cầu mây, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; 

43. Ông Nguyễn Thành Giàu - Giáo viên giáo dục thể chất, Trường Trung học 

cơ sở Trần Quốc Tuấn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; 

44. Ông Nguyễn Trí Sang - Giáo viên giáo dục thể chất, Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; 

45. Ông Nguyễn Đức Chúng - Giáo viên giáo dục thể chất, Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu, Quận 7,  Thành phố Hồ Chí Minh; 

46. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Huấn luyện viên trưởng bộ môn Aerobic, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; 

47. Bà Phạm Thị Phương Quyên - Huấn luyện viên, Phụ trách bộ môn 

Taekwondo, Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Thủ Đức, Thành phố             

Hồ Chí Minh; 

48. Ông Đặng Tuyên - Huấn luyện viên, Trung tâm Thể dục thể thao thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

49. Bà Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 17, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

50. Ông Nguyễn Huy Lam - Trưởng bộ môn Cờ vua - Cờ tướng, Trung tâm 

Thể dục thể thao quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

51. Ông Phạm Nguyễn Tấn Thiên - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Thể dục thể thao quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

52. Bà Hoàng Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm hồ bơi Đại Đồng, Trung tâm 

Thể dục thể thao quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; 
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53. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Chuyên viên, Trung tâm Văn hóa - Thể dục 

Thể thao quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; 

54. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

55. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy phường 

Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

56. Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

57. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

58. Ông Nguyễn Thành Long - Công chức văn hóa - xã hội phường Hiệp 

Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

59. Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

60. Ông Võ Hào Trình - Huấn luyện viên Đội tuyển Karate Thành phố            

Hồ Chí Minh; 

61. Ông Võ Duy Khanh - Giáo viên thể dục, Trường Trung học cơ sở Trần 

Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

62. Ông Trình Dương Khánh Thành - Huấn luyện viên Đội tuyển Karate 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

63. Ông Đoàn Phú Hiệp - Chủ tịch Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí Minh; 

64. Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Aikido Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

65. Ông Lê Kim Hà - Trưởng Ban kiểm tra Liên đoàn Aikido Thành phố             

Hồ Chí Minh; 

66. Ông Nguyễn Tăng Vinh - Cố vấn Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí Minh; 

67. Ông Lê Bá Thành - Huấn luyện viên bộ môn Cờ, Trung tâm Thể dục 

thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

68. Ông Nguyễn Minh Hiển - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Phường 14, Quận 10, Trung tâm Thể dục thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

69. Bà Phan Thị Choa - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, Trung tâm 

Thể dục Thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

70. Bà Vũ Thị Thanh Tâm - Hội viên Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, Trung tâm 

Thể dục thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

71. Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Hội viên Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, Trung tâm 

Thể dục thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

72. Ông Nguyễn Văn Quốc - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Sự kiện và Lễ hội, 

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; 
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73. Ông Nguyễn Đình Đông Quân - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Sự kiện 

và Lễ hội, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; 

74. Bà Trần Thị Bích Trâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

75. Ông Nguyễn Tấn Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Ủy ban 

nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

76. Bà Lê Hồng Mai - Trưởng Phòng Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

77. Ông Huỳnh Thanh Sơn - Công chức văn hóa - xã hội, Ủy ban nhân dân 

Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh./.                         

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-09T14:54:13+0700
	"BỘ VĂN HÓA - Hà Nội
	Lê Đức Trung<trungld.vpb@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-09T16:50:12+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-09T16:50:16+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-09T16:50:29+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




